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[bookmark: chuong_pl_6_name]MẪU BẢN KÊ DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ LÝ LỊCH TÓM TẮT
(Kèm theo Nghị định số 133/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ)

	DOANH NGHIỆP ….(1)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 
BẢN KÊ DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


	STT
	Họ và tên (2)
	Chức danh (3)

	1
	 
	Chủ tịch hội đồng...

	2
	 
	Thành viên hội đồng...

	3
	 
	Tổng giám đốc

	4
	 
	Phó Tổng giám đốc

	5
	 
	Trưởng Ban kiểm soát

	6
	 
	Thành viên Ban kiểm soát

	...
	 
	Các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
Đính kèm:
Bản lý lịch tóm tắt của các cá nhân trong danh sách theo hướng dẫn tại Mẫu này.
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Tên công ty thông tin tín dụng.
(2) Danh sách người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm nộp hồ sơ.
(3) Chức danh của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát tại công ty thông tin tín dụng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LÝ LỊCH TÓM TẮT
1. Về bản thân
	a) Đối với công dân Việt Nam:
- Họ và tên………………………………….
- Ngày, tháng, năm sinh……………………
- Số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân……………………………………………...
- Nơi sinh ………………………………..(4)
		 
Ảnh hộ chiếu
(4x6)
 
 





- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có) ……..……………………………(4)
- Địa chỉ đăng ký thường trú………………….…………………….…(4)
- Nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú)  ……………………………………………………………………….…….…...(4)
- Tên, địa chỉ và mã số thuế tổ chức mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp, vốn cổ phần được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp, vốn cổ phần)………………………………………………………………………..…..
- Vợ, chồng; bố mẹ đẻ; con đẻ của người kê khai (Họ và tên, Số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam); Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân không phải là công dân Việt Nam)).
b) Đối với cá nhân không phải là công dân Việt Nam:
- Họ và tên…………………………………………………………….
- Ngày, tháng, năm sinh ..…………………………………………….
- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp…………………………………………………………………………
- Nơi sinh ……………………………………………………………
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có) ………………………………….
- Địa chỉ đăng ký theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã)…………………………………
- Nơi ở hiện nay tại Việt Nam (tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã) (nếu có) ………………………………………………………………….. 
- Tên, địa chỉ và mã số thuế tổ chức mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp, vốn cổ phần được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp, vốn cổ phần).
2. Trình độ học vấn
Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê nhưng bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm và bản sao văn bằng, chứng chỉ).
3. Quá trình công tác
- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính (kèm tài liệu chứng minh chức vụ và thời gian làm việc phù hợp với các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này).
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại công ty thông tin tín dụng và các tổ chức khác.
- Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ tại các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).
4. Cam kết trước pháp luật
- Tôi, ……………………, cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty thông tin tín dụng... (1)
- Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này. 
	 
	……, ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)


 
Ghi chú: 
- (4) Chỉ yêu cầu người khai cung cấp khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ không khai thác được thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
[bookmark: _GoBack]- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.
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P h ?  l ? c   VI   M ? U B ? N KÊ DANH SÁCH NGƯ ? I QU ? N LÝ DOANH NGHI ? P,  THÀNH VIÊN BAN KI ? M SOÁT VÀ LÝ L ? CH TÓM T ? T   (Kèm theo Ngh ?  đ ? nh s ?   133 /202 4 /NĐ - CP ngày  21  tháng  10  năm 202 4   c ? a Chính ph ? )    

DOANH NGHI ? P ….(1)    C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc     

    B ? N KÊ DANH SÁCH NGƯ ? I QU ? N LÝ DOANH NGHI ? P    VÀ THÀNH VIÊN BAN KI ? M SOÁT      

STT  H ?  và tên (2)  Ch ? c danh (3)  

1     Ch ?  t ? ch h ? i đ ? ng...  

2     Thành viên h ? i đ ? ng...  

3     T ? ng giám đ ? c  

4     Phó  T ? ng  giám đ ? c  

5     Trư ? ng Ban ki ? m soát  

6     Thành viên Ban ki ? m soát  

...     Các ch ? c danh khác theo quy  đ ? nh t ? i Đi ? u l ?  

    Nơi nh ? n:   -   Như trên;   -   Lưu: VT   Đ ính kèm:   B ? n lý l ? ch t ó m t ? t c ? a các cá  nhân trong danh sách theo  hư ? ng d ? n t ? i M ? u này.  NGƯ ? I   Đ ? I DI ? N THEO PHÁP LU ? T   (Ký tên,  đ ó ng d ? u)  

  Ghi chú:   (1) Tên công ty thông tin tín d ? ng.   (2) Danh sách ngư ? i qu ? n lý doanh nghi ? p, thành viên Ban ki ? m soát t ? i th ? i  đi ? m n ? p h ?  sơ.  

